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Những yếu tố quan trọng  

trong việc xây dựng chương trình dạy ngoại ngữ 
 

Nguyễn  Hồng Vân1, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Ngoại ngữ ngày càng khẳng định được tầm quan trọng của nó trong thời đại con người trên khắp thế giới 
giao lưu, học hỏi và hợp tác kinh doanh với nhau. Mọi người trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã nhận 
thức được tầm quan trọng của việc biết ngoại ngữ đối với đời sống vật chất, tinh thần và xã hội của họ và 
vì thế phong trào học ngoại ngữ ngày càng sâu rộng và lan tỏa. Để đáp ứng được nhu cầu học ngoại ngữ, 
ngoài cơ sở vật chất thì một chương trình học tập có chất lượng, phù hợp với nhu cầu của người học và xã 
hội là một trong những điều kiện tiên quyết. Vậy một chương trình học ngoại ngữ có hiệu quả phải bao 
gồm những yếu tố nào? Bài báo này giới thiệu và phân tích những yếu tố quyết định chất lượng của một 
chương trình dạy ngoại ngữ. 
 

Từ khóa: Yếu tố; xây dựng; chương trình; ngoại ngữ. 

1. Đặt vấn đề  

Tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ trong thời đại hiện nay là một điều khó ai có thể phủ nhận. Trong 

xu thế toàn cầu hóa và hội nhập thì ngoài kỹ năng nghề nghiệp hay kiến thức chuyên môn, lực lượng lao 

động chất lượng cao luôn kèm theo yêu cầu về khả năng sử dụng ngoại ngữ để có thể làm việc tốt, đồng 

thời tự đào tạo và tái đào tạo nhằm nâng cao năng lực hơn nữa. Tuy nhiên việc học ngoại ngữ có hiệu quả 

hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vùng miền, động cơ, nhu cầu, thái độ, phong cách và điều 

kiện học tập. Quan trọng hơn nữa là một chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với người học. Do 

vậy, khi thiết kế và xây dựng một chương trình học ngoại ngữ, cần xét đến những yếu tố ảnh hưởng để có 

thể cho ra đời một chương trình phù hợp và hiệu quả nhất với một nhóm đối tượng cụ thể. Trong báo cáo 

này, tác giả đề cập và phân tích một số yếu tố quyết định hiệu quả của một chương trình dạy ngoại ngữ. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp thu thập tài liệu và phân tích lý thuyết được tác giả áp dụng trong báo cáo này. 

3. Kết quả, phân tích kết quả, thảo luận 

3.1. Định nghĩa 

Chương trình học có thể được hiểu là các khóa học có nội dung 

được thiết kế bởi một trường đại học hay một học viện. Nói theo cách 

cụ thể và khái quát hơn thì đó là nội dung kiến thức mà sinh viên sẽ 

học, phương pháp học tập của họ, phong cách giảng dạy và đánh giá 

của giáo viên, học liệu và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo. (Rogers, 

1989). Khái niệm chương trình được minh họa theo sơ đồ bên. 

Sơ đồ này minh họa các yêu cầu cơ bản của một chương trình đào 

tạo. Đó là: Ngoài việc quan tâm đến nhu cầu của người học, chương 

trình cần đề ra mục tiêu của khóa học, trình độ, yêu cầu về kinh nghiệm 

của giáo viên để đạt được được mục tiêu đó và cuối cùng làm sao để 

tổ chức các hoạt động dạy học có hiệu quả (Tyler, 1949). Cụ thể hơn, 

có thể nói đáp ứng được mong muốn của người học (nâng cao trình 

độ) chính là Mục tiêu của một chương trình. Nội dung của chương trình 

thể hiện trong đề cương chương trình. Hoạt động dạy của giáo viên, 

hoạt động học của sinh viên thể hiện cách thức Tổ chức, thực hiện 

chương trình. Việc Đánh giá kết quả học tập của sinh viên và chất 

lượng chương trình là khâu cuối cùng (Breen, 1980). 
 

 
 Tác giả liên hệ: 
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Sau đây, chúng tôi xin phân tích một số yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến việc xây dựng chương trình học như: 
Nhu cầu của người học, Đề cương chương trình, Giáo viên và Đánh giá. 

Qua phân tích các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước ở trên cho thấy, việc áp dụng các hình 
thức trò chơi và hoạt động thực hành ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh đã được khẳng định là hữu ích 
và mang lại hiệu quả tốt hơn. Bàn về vai trò của trò chơi trong dạy và học ngôn ngữ, Wright, A. và nnk 
(1984) khẳng định: “Học ngôn ngữ là công việc khó khăn. Người học cần nỗ lực ở mọi thời điểm trong một 
thời gian dài. Trò chơi giúp đỡ và khuyến khích nhiều người học duy trì sự yêu thích học tập và nâng cao 
động lực học tập”, đồng thời “trò chơi giúp giáo viên tạo ra ngữ cảnh trong đó ngôn ngữ trở nên hữu ích và 
có ý nghĩa.” Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã vận dụng sáng tạo các trò chơi và hoạt động ngôn ngữ trong 
giảng dạy tiếng Anh trực tuyến và từ đó đưa ra những nhận xét về tác động của hoạt động này đối với các 
sinh viên tham gia khóa học.  

3.2. Nhu cầu của người học 

Trong bất kì chương trình học nào, việc phân tích nhu cầu của người học đều rất quan trọng. Nhu cầu 
trong giáo dục của người học được hiểu là những gì họ mong muốn đạt được, những yêu cầu, kì vọng, động 
cơ học tập của họ. Nhu cầu học tập/mục tiêu của chương trình cũng có thể được xác định thông qua việc 
phân tích những yếu điểm của người học và những mặc cảm tự ti về trình độ của bản thân họ (Brindley, 
1984). 

Nói một cách khác, nhu cầu chính là khoảng cách giữa năng lực hiện tại của người học với cái họ cần 
đạt được. Đó là những mong muốn của người học từ chương trình và một chương trình có chất lượng phải 
phát hiện, phân tích và đáp ứng được những mong muốn đó. Do vậy, mục tiêu của chương trình chính là 
đáp ứng nhu cầu của người học và người xây dựng chương trình cần phân tích các vấn đề sau: 

- Kiến thức đã có, điều kiện học tập trước kia, những đặc điểm văn hóa riêng biệt (nếu có), phương pháp 
học, thời gian đầu tư cho môn học... của người học. 

- Các kỹ năng ngôn ngữ cụ thể mà người học cần có ở giai đoạn hiện tại. 
- Chương trình hiện tại có đáp ứng được nhu cầu của một số người học tiềm năng hay không? 
- Một/vài kỹ năng ngôn ngữ cụ thể mà sinh viên có thể đang cần phát triển, cải thiện nhất. 
- Khoảng cách ước tính giữa năng lực hiện tại và năng lực cần đạt của sinh viên. 

3.3. Đề cương chương trình 

Phần quan trọng và thực tiễn nhất của một chương trình chính là đề cương chương trình. Đề cương 
chương trình đặt ra mục tiêu và mục đích của khóa học, xếp nhóm các sinh viên và định hướng đánh giá 
sinh viên, tài liệu, nội dung bài học và lịch trình giảng dạy. Đề cương chương trình được ví như chiếc xương 
sống còn các thành phần khác cùng góp vào để tạo nên một cơ thể hoàn chỉnh (Richards, 2001). Nói cách 
khác, nội dung và cách thức sinh viên sẽ học được thể hiện ở đề cương chương trình một cách chi tiết. Do 
vậy, việc viết đề cương chương trình cần rất thận trọng, tỉ mỉ và cần được thực hiện bởi những người giàu 
kinh nghiệm, có trình độ cao. 

3.4. Giáo viên 

Đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng trong tiến trình dạy học. Đây là những người trực tiếp truyền 
đạt, giảng giải những kiến thức trong sách giáo khoa tới sinh viên, trợ giúp sinh viên trong quá trình học 
tập. Họ là những người sâu sát nhất với từng ngày học tập của sinh viên, nắm bắt được điểm mạnh, yếu và 
những yêu cầu cần đạt được tiếp theo của từng sinh viên. Họ có thể làm giảm thiểu những hạn chế của giáo 
trình hay học liệu kém chất lượng và phát huy tối đa những điểm mạnh của một giáo trình tốt. Điều này 
phụ thuộc vào trình độ, phương pháp, kiến thức nền, kinh nghiệm và sự nhiệt tình của họ (Richards & 
Rodgers, 2001). Vì vậy, đội ngũ giáo viên giỏi, nhiệt huyết góp phần không nhỏ vào thành công của người 
học cũng như của chương trình.  

Lưu ý là yếu tố người học và giáo viên luôn tương tác, hỗ trợ và ảnh hưởng đến nhau. Không đối tượng 
nào có thể tồn tại riêng lẻ khi thiếu đối tượng kia và ngược lại. 

3.5. Đánh giá 

Đánh giá bao gồm hai khía cạnh là đánh giá sinh viên và đánh giá chương trình. 

3.5.1. Đánh giá sinh viên 

Việc đánh giá sinh viên vừa cho bản thân họ biết họ đã tiến bộ hay không, mức độ tiến bộ nhiều hay ít, 
vừa là phản hồi đáng tin cậy về chất lượng của chương trình học đã được thực hiện. Kết quả của các hình 
thức đánh giá như kiểm tra, thi hay khảo sát, điều tra... có thể giúp kết luận một chương trình có đạt mục 
tiêu, mục đích đã đặt ra ban đầu hay không. Kết quả của các bài kiểm tra giữa kì hay thi cuối kì đem lại 
những phản hồi thực tế nhất về độ dài chặng đường người học đã đi được từ điểm xuất phát tới mục tiêu 
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của họ và của chương trình đặt ra. Đồng thời, qua các khảo sát, điều tra... nhà giáo dục có thể biết được 
mức độ hài lòng của người học đối với chương trình để rút kinh nghiệm và cải tiến cho các chương trình 
kế tiếp. Có thể nói, kết quả của việc đánh giá sinh viên là kết quả của việc đánh giá chất lượng của chương 
trình vì sự tiến bộ của người học cũng chính là thành công của chương trình. 

3.5.2. Đánh giá chương trình 

Theo Weiss (Weiss, 1972), "đánh giá chương trình là việc thu thập thông tin một cách hệ thống nhằm 
đưa ra các quyết định". Khi đánh giá chương trình, nhà giáo dục hay cơ sở đào tạo cần phải tìm được câu 
trả lời cho các câu hỏi sau: 

- Các mục tiêu đề ra đã đạt được hay chưa? 
- Cơ sở đào tạo hiện đang tiến hành các hoạt động gì? 
- Phản ứng của những người liên quan đến chương trình ra sao? 
- Mỗi thành tố của chương trình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình hay chưa? 
- Chương trình hiện tại có ưu việt hơn các chương trình cùng loại hay không? 
Một chương trình được coi là thành công khi mục đích của nó đã đạt, những người tham gia có phản 

ứng tích cực, các nhiệm vụ được hoàn thành chính xác và bản thân chương trình được thừa nhận nổi trội so 
với các chương trình cùng mục tiêu.  

Để đánh giá chương trình, người ta có ba cách: Đánh giá điểm mạnh, yếu của chương trình; đánh giá 
quá trình dạy, học và đánh giá tính hiệu quả của chương trình (Wiersma, 1970). Cho dù với mục đích hay 
cách thức nào đi chăng nữa thì việc đánh giá chương trình cũng đều nhằm đưa ra các quyết định phù hợp 
liên quan đến nó. Việc đánh giá một chương trình ngoại ngữ cũng không nằm ngoài những cách thức và 
mục đích này.  

4. Kết luận 

Trong giáo dục, mục tiêu cuối cùng luôn là đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của người học. Vì vậy, 
khi thiết kế bất cứ một chương trình học nào, các tổ chức giáo dục cũng phải nhằm tới kết quả tối ưu nhất. 
Để đạt được điều đó, tất cả các thành tố, các khâu làm việc đều phải đạt mức độ tốt nhất. Trên đây, tác giả 
đã trình bày những yếu tố cấu thành quan trọng nhất trong một chương trình học. Hi vọng rằng một khi đã 
biết được những thành tố đó, những người xây dựng chương trình sẽ cho ra đời những sản phẩm chất lượng 
cao để giúp người học thỏa mãn nhu cầu học tập. 
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ABSTRACT 

Fundamental factors in designing a language curriculum 
     Nguyen Hong Van 1,*  

1 Hanoi University of Mining and Geology 

Foreign languages have always played an important part in various aspects of life. The need of knowing 

foreign languages in order to communicate, study, trade and work … has been widely realized. This has 

led to the ever increasing number of learners of languages. To meet that demand, it is essential to generate 

effective language curriculums. This paper discusses the fundamental factors in designing a quality 

language curriculum. 
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